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01 Huỳnh Vũ Ngọc Phương 19/09/1988 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Vàng Anh  UBND Quận 5 VC 0969905769

02 Đinh Thị Hồng Nhung 04/09/1973 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Đạo  UBND Quận 5 VC 0982764491

03 Ngô Thị Đẹp 13/02/1974 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông 5A UBND Quận 6 VC 0909383917

04 Trịnh Thị Thanh Tuyền 14/02/1991 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông 5A UBND Quận 6 VC 0358596240

05 Lê Thị Liễu 12/02/1988 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh  UBND Quận 6 VC 0949841386

06 Chu Trần Minh 06/04/1987 Nam Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh  UBND Quận 6 VC 0938759974

07 Lưu Dương Ngọc Thuyết 23/10/1986 Nữ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh  UBND Quận 6 VC 0779104311

08 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 18/04/1977 Nữ Giáo viên Trường THCS Văn Thân UBND Quận 6 VC 0908550827

09 Lý Thiếu Hào 06/12/1979 Nam Giáo viên Trường THCS Văn Thân UBND Quận 6 VC 0989070454

10 Huỳnh Thị Xuân Lan 22/04/1987 Nữ Chuyên viên VP UBND Quận 8 UBND Q8 CC 0902999184

11 Nguyễn Quốc Công 18/11/1981 Chuyên viên Phòng QLĐT Quận 8 UBND Q8 CC 0908806977

12 Trần Thị Thanh Duyên 18/9/1980 Nữ Chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo Q8 UBND Q8 VC 0902709192

13 Trần Vĩnh Phúc 12/02/1979 Phó Trưởng phòng Phòng Y tế Q8 UBND Q8 VC 0907511996
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14 Phạm Thị Toàn Lợi 15/08/1994 Nữ
Công chức Tài 

chính - Kế toán  
UBND Phường 16 UBND Q8 CC 0901305408

15 Nguyễn Phú Lộc 14/10/1998 Chuyên viên VP UBND Quận 8 UBND Q8 CC 0907004552

16 Lý Thị Phương Nhanh 25/04/1985 Nữ Trưởng phòng Phòng VH-TT Quận 8 UBND Q8 CC 0918734554

17 Nguyễn Nhật Tâm 21/9/1990 Chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo Q8 UBND Q8 VC 0708591702

18 Đặng Tú Uyên 13/06/1990 Nữ
Công chức ĐC-

XD-ĐT&MT
UBND Phường 15 UBND Q8 CC 0909.456.984

19
Nguyễn Hoàng Kim 

Tuyền 
18/9/1998 x Chuyên viên VP UBND Quận 8 UBND Q8 CC 0909045231

20 Trịnh Thị Mỹ Linh 20/02/1970 Nữ Chủ tịch công đoàn Trường Mầm non Phường 12 UBND Quận 11 VC 0933694513

21 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 06/12/1999 Nữ Nhân viên kế toán Trường Mầm non Phường 12 UBND Quận 11 VC 0792092684

22 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 05/12/1980 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Phường 13 UBND Quận 11 VC 0852132125

23 Dương Thị Ngọc Dung 24/08/1974 Nữ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Âu Cơ UBND Quận 11 VC 0909629612

24 Nguyễn Minh Quân 08/07/1987 Nam Nhân viên kế toán Trường Tiểu học Âu Cơ UBND Quận 11 VC 0932890961

25 Phạm Xuân Việt 16/09/1975 Nam Giáo viên Trường Tiểu học Âu Cơ UBND Quận 11 VC 0903139258

26 Nguyễn Thái Tố Oanh 04/04/1974 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Thành UBND Quận 11 VC 0936753791

27 Nguyễn Thy Phượng Liên 24/03/1989 Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Đại Thành UBND Quận 11 VC 0903062409

28 Võ Ngọc Tú 19/2/1979 Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên UBND Quận 11 VC 0703723666

29 Lê Ngọc Hoàng Phương 01/01/1987 Nữ Giáo viên Trưởng Mầm Sơn Ca 7 UBND Quận 12 VC 0938871787

30 Bùi Thị Nương 11/01/1993 Nữ Kế toán THCS Phan Bội Châu UBND Quận 12 VC 0942091415

31 Lưu Diệu Hằng 13/10/1981 Nữ GV-TTCM THCS Phan Bội Châu UBND Quận 12 VC 0397755380
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32 Nguyễn Thị Kim Anh 19/05/1989 Nữ GV THCS Phan Bội Châu UBND Quận 12 VC 0934372858

33 Nguyễn Cao Cường 20/11/1980 Nam Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Thừa UBND Quận 12 VC 0907511482

34 Nguyễn Thị Hồng Diễm 30/08/1999 Nữ
Công chức Tài 

chính - Kế toán
UBND phường Tân Thới Nhất UBND Quận 12 CC 0768155674

35 Đặng Thị Tuyết Trâm 19/11/1979 Nữ Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND quận Gò Vấp CC 0982546639

36 Trần Thị Phương Thảo 12/6/1981 Nữ Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin UBND quận Gò Vấp CC 0937279368

37 Lê Trọng Nghĩa 05/11/1980 Nam Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND quận Gò Vấp CC 0903113429

38 Nguyễn Thị Kim Phụng 29/11/1988 Nữ Phó chủ tịch UBND Phường 1 UBND quận Gò Vấp CC 0983382092

39 Nguyễn Tùng Quế Anh 12/12/1988 Nữ Tài chính - Kế toán UBND Phường 7 UBND quận Gò Vấp CC 0987633939

40 Nguyễn Ngọc Bảo Duy 12/2/1982 Nam
Phó Chủ tịch 

UBND
UBND phường 15 UBND quận Gò Vấp CC 0903615296

41 Hoàng Oanh Phượng 14/11/1967 Nữ Kế toán Trường TH Hanh Thông UBND quận Gò Vấp VC 0988541519

42 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 16/02/1977 Nữ Hiệu Trưởng Trường Mầm non Sơn Ca 12 UBND Quận Phú Nhuận VC 0908288367

43 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/08/1989 Nữ Kế toán Trường Mầm non Sơn Ca 12 UBND Quận Phú Nhuận VC 0906854796

44 Phạm Hoàng Tuấn 28/6/1982 Nữ Chủ tịch UBND Phường 3 UBND quận Tân Bình CC 093.2158.516

45 Đinh Nguyễn Bảo Khanh 04/5/1988 Nữ CTCĐ Trường Tiểu học Bình Giã UBND quận Tân Bình VC 093.8558.526

46 Trần Thị Thủy Cúc 09/9/1981 Nữ Phó Giám đốc Ban Giám đốc UBND quận Tân Bình VC 091.6612.969

47 Huỳnh Thị Khánh Ly 28/6/1976 Nữ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Giã UBND quận Tân Bình VC 090.3013.135

48 Nguyễn Hồ Thanh Quang 15/5/1988 Nam Nhân viên Trường THCS Ngô Sĩ Liên UBND quận Tân Bình VC 090.8665.143

49 Phạm Lê Minh 15/11/1996 Nam Kế toán Phòng kế toán UBND quận Tân Bình CC 093.4914.696
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50 Huỳnh Nguyệt Hạ 26/09/1994 Nữ Chuyên viên Quận Đoàn UBND quận Tân Phú CC 0933433294

51 Nguyễn Ngọc Hùng 25/12/1968 Nam Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao UBND quận Tân Phú VC 0903749791

52 Tô Vĩnh An 05/9/1979 Nam Phó Hiệu trưởng THCS Lê Anh Xuân UBND quận Tân Phú VC 0908280165

53 Dương Duy Khởi 25/11/1982 Nam Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Cần Giờ CC 0905474101

54 Đặng Ngọc Phụng 29/03/1984 Nữ Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Cần Giờ CC 0979097818

55 Trần Tuấn Minh 26/04/1982 Nam Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND Huyện Củ Chi CC 0913190710

56 Hà Thị Ngọc Ánh 30/4/1986 Nữ Kế toán Trường MN Trung An 2 UBND Huyện Củ Chi VC 0976228128

57 Trần Duy Khánh 07/04/1985 Nam Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND huyện Hóc Môn CC 0918.834.556

58 Nguyễn Thị Ngọc Bích 10/12/1983 Nữ Chủ tịch UBND xã UBND xã Tân Xuân UBND huyện Hóc Môn CC 0909.950.981

59 Nguyễn Văn Quyền 28/01/1983 Nam

Địa chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Tân Xuân UBND huyện Hóc Môn CC 0903.681.971

60 Nguyễn Thị Quỳnh 14/02/1987 Nữ Kế toán Trường MN Sơn Ca UBND huyện Hóc Môn VC 0982.359.142

61 Tống Ngọc Thơ 09/12/1980 Nữ Phó Hiệu trưởng
Trường THCS

Lý Chính Thắng 1
UBND huyện Hóc Môn VC 0903.974.355

62 Trần Công Luận 05/10/1972 Nam Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị UBND huyện Nhà Bè CC 0909501618

63 Trần Minh Khánh 17/10/1978 Nam Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị UBND huyện Nhà Bè CC 0903305300

64 Phạm Thị Thu Nga 24/9/1978 Nữ
Trưởng phòng Tài 

chính - Kế toán
Trung tâm Y tế UBND huyện Nhà Bè VC 0908343734

65 Hoàng Tiến Thịnh 08/01/1997 Nam

Nhân viên phòng 

Kế hoạch - nghiệp 

vụ

Trung tâm Y tế UBND huyện Nhà Bè VC 0911974722

66 Đinh Văn Tứ 05/6/1980 Nam Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị UBND huyện Nhà Bè CC 0908423922

67 Nguyễn Thị Hoài Thanh 26/4/1982 Nữ Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị UBND huyện Nhà Bè CC 0945386567
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68
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Hương
03/6/1983 Nữ

Trưởng phòng Tổ 

chức hành chính
Trung tâm Y tế UBND huyện Nhà Bè VC 0903613593

69 Lê Đình Thảo 12/01/1980 Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn Quận Bình Thạnh VC 0989032693

70 Trần Hải Thu Vân 05/01/1980 x Kế toán Văn phòng UBND quận Quận Bình Thạnh CC 0919022333

71 Nguyễn Ngọc Phượng 23/12/1978 Nữ Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Bình Chánh CC 0983.620.072

72 Nguyễn Thị Ngân 27/01/1982 Nữ
Công chức Tài 

chính - Kế toán
UBND phường Tăng Nhơn Phú B UBND Thành phố Thủ Đức CC 0989690343

73 Đoàn Phước Lượng 01/01/1983 Nam Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Lợi UBND Thành phố Thủ Đức CC 0937714784

74 Nguyễn Trí Đức 21/04/1977 Nam
Công chức Địa 

chính - Xây dựng
UBND Phường Hiệp Bình Chánh UBND Thành phố Thủ Đức CC 0989770488

75 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 25/08/1972 Nữ Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế UBND Thành phố Thủ Đức CC 0918201034

76 Trần Ngọc Thủy Trúc 03/07/1988 Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch UBND Thành phố Thủ Đức CC 0941.243.399

77 Lê Thành Vinh 27/03/1989 Nam Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch UBND Thành phố Thủ Đức CC 0983.122.851

78 Nguyễn Văn Thắng 19/5/1985 Nam Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị UBND Thành phố Thủ Đức CC 0918.499.584

79 Phương Văn Trăm 28/12/1986 Nam Chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường UBND Thành phố Thủ Đức CC 0903 727 448

80 Nguyễn Thị Thanh Luận 01/06/1978 Nữ Phó Chủ tịch UB MTTQ VN thành phố UBND Thành phố Thủ Đức CC 0987409298

81 Nguyễn Linh Ngọc 02/01/1975 Nam

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

UBND phường Thạnh Mỹ Lợi UBND Thành phố Thủ Đức CC 0902410586

82 Võ Nguyễn Phương Trinh 21/03/1985 Nữ Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế UBND Thành phố Thủ Đức CC 0938099313

83 Nguyễn Việt Cường 27/8/1987 Nam Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị UBND Thành phố Thủ Đức CC 0907.217.227

84 Lê Thị Thu Vân 15/01/1986 Nữ Chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường UBND Thành phố Thủ Đức CC 0977  878860

85 Nguyễn Thị Thanh Loan 05/02/1983 Nữ
Chủ tịch UBND 

phường
UBND phường Linh Đông UBND Thành phố Thủ Đức CC 0983066005
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86 Nguyễn Hoàng Duy 21/10/1992 Nam

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

UBND phường Long Thạnh Mỹ UBND Thành phố Thủ Đức CC 0938227292

87 Hoàng Thị Thúy Hằng 28/08/1978 Nữ Kế toán UB MTTQ VN thành phố UBND Thành phố Thủ Đức CC 0918113872

88 Huỳnh An Bình 25/10/1985 Nam Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND Thành phố Thủ Đức CC 0983258510

89 Vũ Sỹ Hoàng 25/11/1992 Nam Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch UBND Thành phố Thủ Đức CC 0772.6789.22

90 Nguyễn Văn Hào 09/7/1987 Nam Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị UBND Thành phố Thủ Đức CC 0979.098.729

91 Trần Mộng Khanh 16/04/1990 Nữ Chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường UBND Thành phố Thủ Đức CC 0973 706 542

92 Phan Thị Lan Hương 20/09/1989 Nữ
Công chức Tài 

chính - Kế toán
UBND phường Long Thạnh Mỹ UBND Thành phố Thủ Đức CC 0961555576

93 Nguyễn Thị Trang 26/07/1987 Nữ Kế toán UB MTTQ VN thành phố UBND Thành phố Thủ Đức CC 0938283160

94 Trịnh Thị Vân Nữ Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Nội vụ CC

95 Võ Trần Bảo Hân Nữ Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Nội vụ CC

96 Nguyễn My Loan 16/9/1973 Nữ Phó Trưởng phòng 
Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thi 

đua - Khen thưởng
Sở Nội vụ CC

97 Phạm Thị Hồng Liên 26/4/1982 Nữ Chuyên viên
Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thi 

đua - Khen thưởng
Sở Nội vụ CC

98 Nguyễn Quốc Ân 07/06/1981 Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ CC

99 Nguyễn Thị Hương Lê 26/11/1987 Nữ Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ CC

100 Lê Thiện Anh Tuấn Nam Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ CC

101 Nguyễn Vũ Sơn 25/12/1986 Nam Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính

Trung tâm QLĐH

giao thông đô thị, Sở Giao 

thông vận tải

VC 0902899010

102 Võ Thị Ngọc Giàu 28/08/1990 Nam Cán sự Phòng Tổ chức hành chính

Trung tâm QLĐH

giao thông đô thị, Sở Giao 

thông vận tải

VC 0972676831



STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Nam Nữ Chức vụ
CB, 

CC
VC Điện thoại

Ghi 

chú
Đơn vị công tác

103 Phạm Phú Anh Nghi 28/07/1991 Nam Cán sự Phòng Tổ chức hành chính

Trung tâm QLĐH

giao thông đô thị, Sở Giao 

thông vận tải

VC 0908939755

104 Nguyễn Tấn Phước 10/05/1978 Nam

Phó 

trưởng

phòng

Phòng Quản lý hạ tầng

Trung tâm QLĐH

giao thông đô thị, Sở Giao 

thông vận tải

VC 0916040079

105 Đặng Ngọc Thịnh 10/02/1986 Nam Kỹ sư Phòng Quản lý hạ tầng

Trung tâm QLĐH

giao thông đô thị, Sở Giao 

thông vận tải

VC 0938957860

106 Phạm Minh Tuấn 22/05/1984 Nam Chuyên viên Phòng Quản lý hạ tầng

Trung tâm QLĐH

giao thông đô thị, Sở Giao 

thông vận tải

VC 0938877955

107 Phan Hữu Tài 18/07/1990 Nam Chuyên viên Phòng Quản lý hạ tầng số 3

Trung tâm QLĐH

giao thông đô thị, Sở Giao 

thông vận tải

VC 0988883163

108 Huỳnh Đoan Thanh 26/08/1998 Nữ Chuyên viên Phòng Quản lý Hạ tầng số 4

Trung tâm QLĐH

giao thông đô thị, Sở Giao 

thông vận tải

VC 0335134335

109 Lê Minh Phương 25/09/1981 Nữ Chuyên viên  Phòng Quản lý nhà và công sở Sở Xây dựng  CC 0914138148

110 Dương Văn Tuấn 06/08/1984 Nam Thanh tra viên  Thanh tra Sở Xây dựng  CC 0986544256

111 Lê Nhật Huy 26/10/1991 Nam Chuyên viên  Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng  VC 0978372037

112 Phạm Vũ Hoàng 22/02/1997 Nam Chuyên viên  Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng VC 0916481777

113 Trương Lệ Uyên 28/07/1979 Nữ Chuyên viên
 Phòng Phát triển nhà và thị trường bất 

động sản 
Sở Xây dựng  CC 0903798866

114 Nguyễn Hồng Ngân 11/07/1983 Nữ Chuyên viên  Thanh tra Sở Xây dựng  CC 0909004259

115 Lê Văn Hải 16/06/1980 Nam  Phó Trưởng phòng  Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng  VC 0914160448

116 Nguyễn Công Hậu 13/07/1995 Nam  Chuyên viên  Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng VC 0388672849

117 Nguyễn Hướng Thiện 30/9/1998 Nam Dược sĩ 
Khoa Dược 

Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Sở Y tế VC 0908390007

118 Nguyễn Thị Tuyết Hằng 30/1/1998 Nữ Chuyên viên
Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế

Bệnh viện Truyền máu Huyết học
Sở Y tế VC 0374569111
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119 Trần Thị Châu Cẩm 26/10/1984 Nữ Phó Trưởng phòng
Phòng Tổ chức Hành chính

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP
Sở Y tế VC 0938346477

120 Nguyễn Anh Đương 25/8/1987 Nam Kỹ sư
Khoa Sinh phẩm

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP
Sở Y tế VC 0913621316

121 Huỳnh Tấn Phi 27/02/1993 Nam Bác sĩ (hạng III)
Phòng khám đa khoa CS2

Bệnh viện Quận 1
Sở Y tế VC 0333226886

122 Phan Thị Đông Hà 10/03/1987 Nữ
Kế toán viên trung 

cấp

Phòng Tài chính Kế toán

Bệnh viện Quận 1
Sở Y tế VC 0902499902

123 Trần Bích Phương 28/7/1992 Nữ Kế toán viên
Phòng Tài chính Kế toán

Bệnh viện Tai Mũi Họng
Sở Y tế VC 0902748536

124 Trần Anh Tú 20/02/1994 Nữ Dược sĩ hạng III
Khoa Dược

Bệnh viện quận Bình Thạnh
Sở Y tế VC 0976967101

125 Trần Văn Tiến 15/05/1984 Nam Phụ trách Đơn vị
Đơn vị Thận nhân tạo

Bệnh viện PHCN-ĐTBNN
Sở Y tế VC 0937590676

126 Đỗ Thị Kim Yến 02/01/1990 Nữ

Phụ trách Điều 

dưỡng Trưởng 

Khoa

Đơn vị Thận nhân tạo

Bệnh viện PHCN-ĐTBNN
Sở Y tế VC 0902663559

127 Nguyễn Thị Ngọc Mai 3/1/1974 Nữ  Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch tài chính

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP
Sở Y tế VC 0986638071

128 Phạm Văn Quí 9/5/1986 Nam Kỹ sư
Khoa Sinh phẩm

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP
Sở Y tế VC 0905940586

129 Nguyễn Đình Công 12/04/1975 Nam KTY hạng III (CN)
Phòng khám đa khoa CS2

Bệnh viện Quận 1
Sở Y tế VC 0903883577

130 Võ Ngọc Thanh 21/04/1988 Nữ Kế toán viên
Phòng Tài chính Kế toán

Bệnh viện Quận 1
Sở Y tế VC 0969161498

131 Nguyễn Thị Phi Yến 09/02/1994 Nữ Cán sự
Phòng Hành chính quản trị

Bệnh viện Tai Mũi Họng
Sở Y tế VC 0964921918

132 Phan Tấn Thuận 15/8/1980 Nam Phó Trưởng phòng
Phòng Chỉ đạo tuyến

Bệnh viện Ung Bướu
Sở Y tế VC 0974162646

133 Lê Hồng Phong 07/09/1985 Nam Phó Trưởng Khoa
Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Bệnh viện PHCN-ĐTBNN
Sở Y tế VC 0919401338

134 Nguyễn Thị Kim Hy 16/11/1975 Nữ

Phụ trách Điều 

dưỡng Trưởng 

Khoa

Khoa Hô hấp

Bệnh viện PHCN-ĐTBNN
Sở Y tế VC 0908998678

135 Lê Trần Thảo Trang 25/09/1981 Nữ Phó Hiệu trưởng THPT Ngô Gia Tự Sở GD&ĐT VC 0907991882

136 Phạm Thị Thái Hiền 07/02/1979 Nữ
Chủ tịch Công 

đoàn
THPT Ngô Gia Tự Sở GD&ĐT VC 0907959698
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137 Nguyễn Minh 09/01/1979 Nam Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Sở GD&ĐT VC 0937534678

138 Trần Thị Thùy Dung 06/08/1981 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Sài Gòn Sở GD&ĐT VC 0908433733

139 La Thị Cẩm Vân 24/11/1984 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Sài Gòn Sở GD&ĐT VC 0909158875

140 Nguyễn Minh Hiếu 20/4/1984 Nam Giám đốc
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng TP.HCM
Sở Khoa học và Công nghệ VC 0977361691

141 Dương Thị Thùy Oanh 07/3/1979 Nữ Trưởng phòng Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính CC 0988806396

142 Huỳnh Thị Thanh Thảo 16/8/1982 Nữ Chuyên viên Phòng Quản trị -Tài vụ Văn phòng UBND Thành phố CC 0907199313

143 Nguyễn Thị Minh Hường 27/01/1978 Nữ

Kế toán trưởng, 

Phó Trưởng phòng 

Phụ trách 

Phòng Quản trị -Tài vụ Văn phòng UBND Thành phố CC 0918914541

144 Trương Công Đức 08/05/1984 Nam Thanh tra viên
Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau 

thanh tra
Thanh tra Thành phố CC 0987087689

145 Lâm Thành Sơn 02/8/1983 Nam Thanh tra viên
Phòng thanh tra phòng, chống tham 

nhũng
Thanh tra Thành phố CC 0909092966

146 Đoàn Thị Thúy Hằng 09/04/1985 Nữ Chuyên viên
Ban điều hành dự án 1 

(Chuyên ngành Y tế)

Ban QLDA ĐTXD CCT dân 

dụng và công nghiệp
VC 0985124897

147 Nguyễn Mai Hồng Huân 04/06/1987 Nam Chuyên viên
Ban điều hành dự án 2 

(Chuyên ngành Văn hóa - Thể thao)

Ban QLDA ĐTXD CCT dân 

dụng và công nghiệp
VC 0944412952

148 Phạm Kim Thành 31/01/1989 Nam Chuyên viên Trung tâm dịch vụ tư vấn
Ban QLDA ĐTXD CCT dân 

dụng và công nghiệp
VC 0937033228

149 Nguyễn Thị Thanh Thủy 04/20/1982 Nữ chuyên viên
Ban điều hành dự án 2 

(Chuyên ngành Văn hóa - Thể thao)

Ban QLDA ĐTXD CCT dân 

dụng và công nghiệp
VC 0909378897

150 Trương Đình Nguyên 12/12/1982 Nam Chuyên viên Trung tâm dịch vụ tư vấn
Ban QLDA ĐTXD CCT dân 

dụng và công nghiệp
VC 0937282212
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